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BÁO CÁO 

Đánh giá và ƣớc thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2023; 

dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 

 

 

Thực hiện công văn số 2707/UBND-VP ngày 25 tháng 10 năm 2023 của 

UBND huyện Tân Biên về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH, 

QPAN  năm 2023. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân xã Tân Bình về kế 

hoạch phát triển KTVHXH – QPAN năm 2023. 

Ủy ban nhân dân xã Tân Bình báo cáo đánh giá, ước thực hiện Kế hoạch phát 

triển KT-XH năm 2023 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, cụ thể 

như sau: 

A. ĐÁNH GIÁ VÀ ƢỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-XH NĂM 2023 

Các chỉ tiêu chủ yếu: 10 chỉ tiêu 

* Chỉ tiêu kinh tế: 03 chỉ tiêu, ƣớc đạt 03/03 chỉ tiêu 

1. Diện tích gieo trồng cây lâu năm: 586 ha, đạt 100% (kế hoạch 586 ha); đạt 

tiến độ  

2. Diện tích gieo trồng cây hàng năm: 1430 ha, đạt 100% (kế hoạch 1.430 ha); 

đạt tiến độ 

3. Thu ngân sách nhà nước ước đạt: 112% (kế hoạch tăng 5%); đạt và vƣợt 

tiến độ 

* Chỉ tiêu về xã hội: 07 chỉ tiêu, ƣớc đạt 06/07 chỉ tiêu; 01 chỉ tiêu không 

đạt. 

1. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ước đến 

cuối năm đạt 95 % (kế hoạch trên  95%); đạt kế hoạch 

2.Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) 51/441 trẻ, đạt 

11,56% (kế hoạch 11.8%); đạt kế hoạch. 

  3. Tỷ lệ hộ nghèo: 0,23%,  (kế hoạch 0,5%) đạt kế hoạch 

4. Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa: 4/4 ấp; đạt 100% ( kế hoạch 4/4) đạt kế hoạch  

5. Tỷ lệ hộ dân cư ở ấp  đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 85,13 % (kế hoạch đạt 

80%); đạt kế hoạch 

6. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%, (kế hoạch 

78% trở lên) đạt kế hoạch 

7. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,19% (kế hoạch 90% trở lên); 

chưa đạt kế hoạch 

I. KINH TẾ. 

1. Nông nghiệp, chăn nuôi. 

a) Nông nghiệp 

- Diện tích gieo trồng trong năm 2023 : 
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+ Cây lâu năm: 586/586 ha (đạt 100% so kế hoạch, tăng 0,51% so với cùng 

kỳ 2022).  

+ Cây hàng năm: 1430/1430 ha (đạt 100% so kế hoạch; tăng 0,91% so với 

cùng kỳ 2022) 

- Diện tích thu hoạch 1.426,9 ha, tăng 5% so cùng kỳ năm 2022, trong đó 

chủ yếu là Bí - rau xanh các loại. 

- Trên địa bàn xã có 01 hộ nông dân ấp Tân Thanh xây dựng nhà kính trồng 

rau sạch với diện tích 600m
2
 và trồng cây cảnh bonsai với diện tích 360m

2 

- UBND xã phối hợp Trạm Bảo vệ thực vật huyện mở 01 lớp tập huấn về 

phòng chống dịch hại trên cây mì, có 20 người tham dự 

b) Chăn nuôi 

Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được 

quan tâm thực hiện, không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn xã. Trong năm thực 

hiện vệ sinh tiêu độc sát trùng được 02 đợt. 

2. Về giao thông - thủy lợi - điện 

* Thủy lợi: Xây dựng kế hoạch tưới tiêu năm 2023, các tổ thủy nông cho 

nông dân đăng ký vụ đông xuân, hè thu được 328 hộ với diện tích tưới là 451,3 ha 

Hệ thống kênh mương đảm bảo phục vụ tốt cho việc tưới tiêu. Tuy nhiên có thời 

điểm do mưa lớn gây ngập úng cục bộ, thiệt hại khoảng 10 ha hoa màu của nhân 

dân. 

Thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương, tuyên truyền nhắc nhở người 

dân không b  rác, đảm bảo thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa. 

Lưới điện quốc gia được tiếp tục mở rộng, tổng số hộ sử dụng điện hiện nay 

trên địa bàn xã đạt 100%.  

03 trạm cấp nước sạch (ấp Tân Nam, ấp Tân Thanh, ấp Tân Thạnh) cung cấp 

cho 1.209/1.628 hộ đạt tỷ lệ 74,26%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 

trên địa bàn xã đạt 100% (1.628/1.628 hộ), đạt kế hoạch đề ra. 

3. Thu, chi ngân sách  

a) Tình hình thu ngân sách 

Thu ngân sách nhà nƣớc: Tổng số thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 

31 tháng 10 năm 2023 là 703.257.498/755.000.000 đồng, đạt 93,15%.  ớc thực 

hiện đến cuối năm 2023, tổng số thu ngân sách nhà nước là 

845.600.000/755.000.000 đồng, đạt 112% ( đạt và vượt so kế hoạch) 

Thu điều tiết ngân sách xã: Tổng số thu điều tiết ngân sách xã lũy kế đến 

ngày 31 tháng 10 năm 2023 là 1.338.497.128/1.685.000.000 đồng, đạt 79,44%. 

 ớc thực hiện đến cuối năm 2023, tổng số thu điều tiết ngân sách xã là 

1.718.700.000/1.685.000.000 đồng, đạt 102%. 

b) Tình hình chi ngân sách:  

T  ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, thực hiện chi: 

6.484.358.951/9.315.000.000 đồng, đạt 69,61% 

 ớc thực hiện đến cuối năm 2023, thực hiện chi: 

9.315.000.000/9.315.000.000 đồng, đạt 100% 

UBND xã đã thực hiện chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp, thực 

hiện chi trả hoạt động thường thường xuyên kịp thời theo nhu cầu thực tế của ban 

ngành, đoàn thể và tình hình cân đối thu, chi của địa phương. 
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4. Quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trƣờng. 

- Về công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong năm, tiếp nhận và giải 

quyết  453 hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ sang hệ thống bản đồ chính quy; 

điều chỉnh 206 hồ sơ các loại (gia hạn, thu hồi diện tích kênh đi ngang, địa chỉ thửa 

đất…) 

- Về công tác quản lý môi trƣờng, xây dựng và khoáng sản:  

Kiểm tra và đề nghị cấp trên xử lý đối với trường hợp Công ty TNHH tinh bột 

mì Tân Biên xả thải ra ngoài môi trường 

Kiểm tra 02 trường hợp hộ dân gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh của cử 

tri. 

- Về công tác giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai: Trong năm, tiếp 

nhận 02 đơn kiến nghị phản ánh về đất đai, đã xử lý và trả lời th a đáng cho người 

dân theo quy định. 

- Về công tác quản lý đất đai, xây dựng: 

Kiểm tra 16 trường hợp xây dựng nhà ở; xử phạt VPHC đối với 06 trường 

hợp sử dụng đất không đúng mục đích với số tiền 23.500.000 đồng. 

Kiểm tra 05 trường hợp tranh chấp ranh đất theo ý kiến kiến nghị của cử tri. 

 Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra hiện trạng thực tế diện tích 21,4ha đất 

r ng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát bàn giao 

UBND huyện quản lý 

5. Công tác xây dựng nông thôn mới. 

- Tuyên truyền: Tuyên truyền: Tuyên truyền trên trạm truyền thanh xã, ấp được 

930 phút/18 cụm truyền thanh. Tuyên truyền thông qua các cuộc h p tổ tự quản, các 

chi, tổ hội, các cuộc tiếp xúc cử tri… được  58 cuộc 2.821 lượt người tham dự.  

- Trong năm vận động tổng trị giá quy tiền: 608.600.000 đồng (02 căn nhà 

Đại đoàn kết, 01 căn nhà Chữ thập đ , 01 căn nhà Mái ấm nông dân; 9.840 phần 

quà; 05 suất h c bổng; 01 đoạn đường thắp sáng đường quê tại tổ 13, ấp Tân 

Thạnh; chương trình vòng tay nhân ái cho em Nguyễn Thanh Quân, ấp Tân Thạnh; 

200 ngày công lao động). 

Các tiêu chí đạt gồm 18/19 tiêu chí, tiêu chí không đạt gồm 01/19 tiêu chí, 

cụ thể như sau: TC 15  Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 87,19% (số liệu 

tính đến ngày 31/10/2023) 

Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 

nông thôn mới  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI. 

1. An sinh xã hội. 

* Chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

- Từ nguồn kinh phí TW hỗ trợ cho ngƣời có công: Hỗ trợ tiền tết cho 55 

đối tượng chính sách với tổng kinh phí là 16.500.000 đ 

- Từ nguồn kinh phí Tỉnh hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ tiền Tết cho 141 đối tượng chính sách với tổng kinh phí là 

98.700.000 đ  

+ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng 03 phần quà cho 03 đối tượng chính sách 

tiêu biểu mỗi phần quà 1.500.00đ. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Biên tặng 

04 đối tượng chính sách tiêu biểu mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đ 
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- Chăm lo quà hộ ngh o, khó khăn để có điều kiện ăn Tết: 

Vận động được 786 phần, trị giá: 462.345.000 đồng chăm lo cho đối tượng hộ 

chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

* Các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thƣơng binh liệt sỹ: 

- Nhận và cấp phát tiền của Chủ tịch nước là 51 đối tượng với số tiền 

15.300.000 đồng. 

- Tổ chức vận động và trao tặng 60 suất quà, trị giá: 28.500.000 đ cho các 

đối tượng chính sách, hộ khó khăn. 

* Về công tác chi trả đ i tƣợng chính sách: Công tác chi trả thường xuyên 

cho đối tượng chính sách đảm bảo đúng theo quy định 

* Công tác quản lý đ i tƣợng BTXH: Năm 2023, Hội đồng xác định mức 

độ khuyết tật hoàn thiện 29 hồ sơ trợ cấp BTXH hàng tháng gửi về trên để được 

hưởng chế độ theo NĐ 20 của Chính phủ.  

* Về công tác chăm lo cho gia đình chính sách: Thường xuyên quan tâm và 

làm tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách.  

* Về công tác tham gia BHYT: Trong năm, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 

06 tuổi được 52 cháu; cấp cho hộ cận nghèo: 9 thẻ, hộ nông lâm, nghiệp ngư 

nghiệp có mức sống trung bình: 33 thẻ. 

Đến 31/10/2023, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn xã là đạt 87,19%, 

chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch (kế hoạch 90% trở lên). 

* Về công tác giảm ngh o: Tổng số hộ nghèo hiện tại của xã là 04 hộ, chiếm 

tỷ lệ 0,23%, đạt so kế hoạch và giảm so cùng kỳ 2022. 

Các chủ trương, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo luôn được quan tâm 

triển khai thực hiện đúng quy định. 

2. Y tế, dân s . 

Công tác chăm sóc sức kh e ban đầu cho nhân dân và các hoạt động truyền 

thông dân số - KHHGĐ, Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế tiếp tục được duy 

trì thực hiện tốt. Tổng số lượt khám chữa bệnh trong năm là: 1.235 lượt. Trong đó: 

BHTE: 43 lượt, BHYT: 415 lượt, Đông y: 777 lượt. Thực hiện tốt chương trình 

tiêm chủng mở rộng cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn xã. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng chiều cao 51/441 đạt 11,56%, đạt so với kế hoạch đề ra ( kế hoạch 

11,8% trở xuống). Tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đầy đủ các loại vaccin tính đến hết 

tháng 10 đạt 80,6 %, ước đến cuối năm đạt 95% trở lên, đạt so kế hoạch đề ra (kế 

hoạch 95% trở lên) 

- Về công tác vệ sinh ATTP – Phòng ch ng dịch bệnh: Thường xuyên 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên các trạm truyền thanh xã, ấp về các bệnh 

truyền nhiễm, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời. Thực hiện công tác phòng chống 

sốt xuất huyết, UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và ấp ra quân 

diệt lăng quăng. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là 

dịp Lễ, Tết. 

Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 02 vụ ngộ đôc nấm dại, có người 07 bị ngộ 

độc trong đó có 02 người tử vong.  Sốt xuất huyết: 13 ca, tất cả đã được xử lý kịp 

thời. Số bệnh nhân lao phổi hiện đang quản lý là 10. 

3. Văn hoá, thông tin, thể dục-thể thao. 
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- Về hoạt động truyền thanh, tuyên truyền: Thực hiện tốt công tác thông 

tin, tuyên truyền về các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước, các phong trào thi đua của địa phương; tuyên truyền các ngày lễ trong năm; 

tổ chức tiếp âm và phát thanh được 1.680 giờ. 

- Về hoạt động của TTVHTT- HTCĐ: Hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục 

thể thao của xã tiếp tục được duy trì, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cũng như đời sống văn hóa tinh thân của người dân, tổng số lượt người 

đ c và khai thác tài liệu tại Trung tâm trong năm là 120 lượt. Trung tâm VHTT-

HTCD và Nhà văn hóa các ấp trong năm tổ chức 10 giải VHVN-TDTT chào m ng 

kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam và m ng Xuân Qúy 

Mão năm 2023; kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam; kỷ niệm ngày thương 

binh liệt sỹ 27/7. Tổng số có hơn 700 lượt người tham gia 

- Về hoạt động của Đội liên ngành VHXH: Trong năm đội kiểm tra liên 

ngành văn hóa xã hội tổ chức kiểm tra 07 cuộc trong đó: Đã nhắc nhở và hướng 

dẫn các quy định về độ ồn theo mức quy định cho 9 cơ sở kinh doanh âm thanh 

karaoke di động; 7 nhà tr  cho thuê tháng và 01 điểm quán caphe hát với nhau.. 

 - Về hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH”: Ban chỉ đạo Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện Kế hoạch xây dựng các 

danh hiệu văn hóa năm 2023, tổ chức cho các ấp đăng ký “ấp văn hóa”, gia đình 

văn hóa. Kết quả: 4/4 ấp đạt “ấp văn hóa”; số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 

tỷ lệ 85,13 %.  

- Công tác gia đình: Tuyên truyền Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo 

lực gia đình và các quy định pháp luật có liên quan. Công tác bình đẳng giới luôn 

được duy trì thực hiện tốt. Trong năm, tổ chức thành công hội thi kỷ niệm ngày gia 

đình Việt Nam  

4. Về Giáo dục: Tổng số h c sinh của toàn xã năm h c 2022-2023: 1.102 h c 

sinh, trong đó: Khối mẫu giáo có 219 h c sinh, khối tiểu h c có 487 h c sinh, khối 

THCS có 396 h c sinh. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi, 6 tuổi tham gia lớp đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ 

h c sinh b  h c chiếm 0%, duy trì phổ cấp giáo dục THCS đạt mức độ 3. Các điểm 

trường thực hiện kế hoạch dạy và h c theo kế hoạch đề ra. Trên địa bàn xã có 02 

điểm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, còn 01 điểm trường mẫu giáo 

đang trong quá trình chuẩn bị để được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

5. Tôn giáo – Dân tộc 
Các hoạt động tôn giáo, dân tộc tuân thủ theo các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

Trong năm, UBND xã tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết 01 cơ sở tôn giáo 

trên địa bàn xã. 

III. HOẠT ĐỘNG NỘI CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN. 

1. Công tác Quân sự qu c phòng. 

Các mặt công tác QS-QP địa phương trong năm được tập trung thực hiện đạt 

hiệu quả; quán triệt, duy trì lực lượng chấp hành nghiêm công tác SSCĐ, tổ chức 

nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động đối phó và xử lý kịp thời m i tình huống, 

góp phần giữ vững ANCT - TTATXH nội và ngoại biên. Thường xuyên phối hợp 

với lực lượng Công an – Biên phòng tiếp tục tuần tra truy quét bảo vệ ANTT trên 

địa bàn xã.  
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Trên tuyến biên giới, tình hình nhìn chung ổn định, lực lượng dân quân phối 

hợp lực lượng biên phòng, Công an triển khai trực SSCĐ và duy trì tốt chế độ tuần 

tra truy quét, kiểm tra đường biên, cột mốc trên biên giới được 112 lượt/ 236 lượt 

đồng chí tham gia.  

Thực hiện tốt công tác tuyển ch n g i công dân nhập ngũ và giao quân năm 

2023 đạt 100%. 

Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tổng 

số dân quân  toàn xã là 140, đạt 2,18% dân số. Lực lượng dân quân thường trực 

đảm bảo quân số 27/27 

 Tham gia thi trưng bày Mô hình h c cụ, đồ dùng huấn luyện, tham gia bắn 

đạn thật cho LLDQ năm thứ nhất. 

2. Công tác đảm bảo ANCT-TTATXH. 

a. An ninh chính trị: Nội và ngoại biên ổn định. 

b. Trật tự an toàn xã hội:  

- Vi phạm hành chính: xảy ra 18 vụ 51 đối tượng (không tăng không giảm số 

vụ, tăng 02 đối tượng so với cùng kỳ), xử lý: 01 đối tượng giao cho gia đình quản 

lý do chưa đủ tuổi, 07 đối tượng phạt cảnh cáo, 02 đối tượng lập hồ sơ đưa đi 

trường giáo dưỡng; xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 40 đối tượng với tổng số 

tiền phạt 160.600.000 đồng (tăng 10.900.000 đồng so với cùng kỳ); 02 đối tượng 

chuyển hồ sơ về Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền (01 đối tượng vừa chuyển 

xuống huyện thụ lý vừa xử phạt VPHC). 

- Vụ việc hình sự: xảy ra 07 vụ 07 đối tượng (tăng 4 vụ 3 đối tượng so với 

cùng kỳ) vi phạm pháp luật hình sự các vụ việc trên Công an huyện Tân Biên thụ 

lý. Trong đó: 

Tội phạm về TTXH: xảy ra 06 vụ 06 đối tượng. Cụ thể 03 vụ 03 đối tượng 

trộm cắp tài sản, 01 vụ 01 đối tượng giết người, 01 vụ 01 đối tượng giao cấu, 01 vụ 

01 đối tượng hiếp dâm. 

Tội phạm khác: xảy ra 01 vụ 01 đối tượng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, 

tổ chức. 

c. Công tác đảm bảo tuần tra  

Trong năm tuần tra kiểm soát và xử lý VPHC về TTAT giao thông, phòng 

chống đua xe trái phép, tuần tra chống trộm: được 302 lượt có 1.208 lượt đồng chí 

tham gia (giảm 01 lượt 04 đồng chí ) 

Kết quả lập biên bản 41 trường hợp; Nhắc nhở 27 trường hợp không đội nón 

bảo hiểm. Bắt 03 vụ 04 đối tượng sử dụng pháo trái phép. Hòa giải 08 vụ mâu 

thuẫn gia đình gây mất ANTT, Giải tán, nhắc nhở giải tán 01 tụ điểm karaoke gây 

mất ANTT, 03 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya 

Xảy ra 07 vụ va chạm giao thông làm 14 người bị thương, thiệt hại 11 xe mô 

tô hai bánh bị hư h ng, các vụ việc trên Công an huyện Tân Biên thụ lý (tăng 02 

vụ 05 người bị thương). 

d. Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy 

- Test nhanh tìm chất ma túy: 61 trường hợp (tăng 18 trường hợp). Kết quả: 

12 Dương tính (giảm 07 trường hợp), 49 Âm tính (tăng 25 trường hợp).  

- Số người nghiện đang quản lý: 02 Trường hợp. 

- Số người sử dụng trái ph  ép chất ma túy: 09 Trường hợp. 
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- Xác định tình trạng nghiện ma túy: 07 Trường hợp. 

đ. Công tác đấu tranh với tội phạm về TTXH và TNXH 

- Lập hồ sơ (4+1) 02 đối tượng, lập hồ sơ giáo dục xã phường 02 trường hợp 

(không tăng, không giảm).  

- G i h i răn đe, cảm hóa giáo dục: 36 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, tù 

tha, đặc xá về địa phương, lập hồ sơ và quản lý tái hòa nhập cộng đồng (giảm 07 

đối tượng). 

3. Công tác trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, t  cáo. 
Hoạt động trực tiếp dân được duy trì thường xuyên, tổ chức trực tiếp dân theo 

lịch phân công được 38 lượt. Trong năm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhận 

được 02 đơn kiến nghị phản ánh về đất đai, đã xử lý và trả lời th a đáng cho người 

dân theo quy định. 

4. Công tác phòng, ch ng tham nhũng. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng; Trong năm, không phát hiện trường hợp tham 

nhũng. 

5. Tƣ pháp - Hộ tịch. 
Kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải cơ sở; triển khai 

các văn bản mới ban hành,… Kết quả, tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 17 cuộc 

với 385 lượt người dự; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được 88 giờ. Công 

tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện tốt. Các hồ sơ hộ 

tịch, chứng thực đều đảm bảo giải quyết nhanh, g n theo trình tự quy định. Trong 

năm tiếp nhận 1.211 trường hợp, trong đó: đăng ký khai sinh 118 trường hợp;  53 

trường hợp đăng ký kết hôn, 25 trường hợp khai tử, cấp giấy xác nhận hôn nhân: 

207 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch: 386 trường hợp; Chứng thực các 

loại: 404; cải chính, bổ sung hộ tịch 18 trường hợp;  Tổ chức hòa giải tại các ấp: 

01/01 vụ thành, đạt tỷ lệ 100%. 

6. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả theo bộ thủ tục hành chính trong năm 

được 1.305 hồ sơ các loại, trả kết quả đảm bảo về thời gian theo quy định; duy trì 

thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015 

và phần mềm “Một cửa điện tử” tại bộ phận “ Tiếp nhận và trả kết quả”. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt làm đƣợc: 

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã phục hồi và phát triển, đạt được 

những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, thực hiện đạt 09/10 chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra (3/3 chỉ tiêu kinh tế; 6/7 chỉ tiêu xã hội). 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi. 

Các mục tiêu VHXH được triển khai và thực hiện tốt như công tác thông tin, 

tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiện tốt 

công tác dạy và h c theo quy định. 

Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã t ng bước 

được ổn định. 
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Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm tổ chức thường xuyên, làm 

tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt trên nhiều lĩnh vực đáp ứng được 

yêu cầu của Đảng và nhà nước. Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra các cấp h c 

được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ h c sinh ra lớp các khối h c đảm bảo chỉ tiêu. 

Trên địa bàn xã có 02 điểm trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc 

gia, còn lại 01 điểm trường mẫu giáo đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt 

chuẩn quốc gia. 

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, chỉ đạo sâu sát đảm bảo 

không có hộ nghèo nào là không có tết, các chính sách đối với người có công, đối 

tượng Bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ. 

Chế độ chính sách  của Cán bộ, công chức và người lao động đã được giải 

quyết đúng theo quy định. Triển khai và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-

TTG ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 

06/6/2013 của UBND tỉnh, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức thường 

xuyên, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không có CBCC vi phạm tới 

mức phải xử lý. 

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; quy trình, thủ tục 

hành chính được rà soát, kiểm soát và công khai theo quy định. Công tác tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã t ng bước được 

chấn chỉnh nhằm giải quyết tốt hơn hồ sơ của công dân trên địa bàn, đặc biệt là 

lĩnh vực đất đai. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt; hoạt động hòa giải cơ sở 

được kiện toàn, củng cố kịp thời, góp phần giải quyết khiếu nại, tranh chấp của 

công dân ngay t  cơ sở.  

2. Tồn tại hạn chế: 

Công tác vận động BHYT trong dân chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Trong năm qua, tình hình giá cả các mặt hàng nông sản có lúc tăng, giảm 

không đều, phần nào ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân; tình hình mưa lớn gây 

ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cùa người dân 

Số vụ việc vi phạm hình sự trên địa bàn xã tăng hơn so cùng kỳ, tiềm ẩn nguy 

cơ cao phức tạp về ANTT trên địa bàn xã.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã 

gặp phải một số khó khăn: điều kiện kinh tế của một số hộ gia đình còn eo hẹp; 

nhận thức còn hạn chế nên chưa hiểu được tính ưu việt của BHYT, một bộ phận 

nh  người dân còn trông chờ ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. 

 Tình hình tội phạm trong xã hội nói chung và trên địa bàn xã nói riêng hiện 

nay có chiều hướng gia tăng. Do đó, nguy cơ phức tạp về ANTT trên địa bàn xã có 

thể xảy ra 

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2024 

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ 

1. Thuận lợi 

- Tân Bình là xã vùng sâu - biên giới nằm ở phía Tây Bắc của huyện Tân Biên và 

giáp vương quốc Campuchia, có đường biên giới quốc gia dài 43km. Diện tích tự nhiên 

17.832,4ha, trong đó đất nông nghiệp 1862,7ha, đất ở 257,91 ha, đất lâm nghiệp 
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15.707,38 ha thuộc hệ thống Vườn quốc gia Lò gò - Xa Mát. Trên địa bàn xã có cửa 

khẩu quốc tế Tân Nam và cửa khẩu quốc tế Tân Phú.  

Phía Bắc giáp xã Thạnh Tây; 

Phía Đông giáp xã Tân Lập và VQG Lò Gò Xa Mát; 

Phía Nam giáp xã Thạnh Tây; 

Phía Tây giáp Campuchia 

Theo đơn vị hành chính, xã Tân Bình được phân loại là xã loại I. Xã chia 

thành 4 ấp với 41 Tổ tự quản, 1.628 hộ, 5.872 nhân khẩu. Trên 80% dân số của xã 

sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp 

Trên địa bàn xã Tân Bình hiện nay chỉ có 32 hộ dân tộc thiểu số với 67 nhân 

khẩu; gồm: Khmer: 4 hộ/10 nhân khẩu; Xtieng: 1 hộ/1 nhân khẩu; Mường: 18 

hộ/41 nhân khẩu; Thái: 1 hộ/2 nhân khẩu; Tày: 4 hộ/6 nhân khẩu; Hoa: 1 hộ/4 

nhân khẩu; Nùng: 2 hộ/2 nhân khẩu; Dao: 1 hộ/1 nhân khẩu; 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ ngày 

được nâng lên; QPAN được giữ vững. Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn được duy trì và phát triển, t  đó củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa 

phương. 

2. Khó khăn 

Dự báo trong năm tới sản xuất nông nghiệp của người dân vẫn gặp nhiều khó 

khăn do giá cả và thiên tai, thời tiết. 

Tình hình ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. 

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT rất khó đạt chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề 

ra. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024: 

1. Phƣơng hƣớng: 

Tiếp tục duy trì phát triển nền kinh tế của địa phương một cách ổn định và 

vững chắc, t ng bước tác động đến nền kinh tế để tạo sự phát triển cân đối, hợp lý 

trong cơ cấu kinh tế. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn, tiếp tục đề xuất nâng cấp sửa chữa các tuyến kênh mương nội 

đồng, các tuyến đường giao thông nông thôn, t ng bước thực hiện khâu cơ giới 

hóa trong sản xuất, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách. 

T ng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, gắn liền với 

tiến bộ công bằng xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về h c tập, không ng ng nâng 

cao về các mặt đời sống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về hưởng thụ văn hóa nghệ 

thuật, thông tin, chăm sóc sức kh e, giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, 

giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, đảm bảo ổn định về ANCT – TTATXH, 

thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính không ng ng hòan thiện bộ máy 

chính quyền cơ sở đảm bảo h at động có hiệu lực, hiệu quả. 

Chú tr ng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức gắn với đẩy mạnh việc “H c tập và làm theo tư tưởng, phong cách, 

đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã 

hội.  

2. Mục tiêu tổng quát: 
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Tập trung các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững; 

đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đầu tư và khai thác 

có hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế của xã. 

Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. 

Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, nâng 

cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác đấu 

tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt 

động của tư pháp, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo 

vệ vững chắc chủ quyền biên giới; chủ động phòng ng a, ngăn chặn không để gia 

tăng tội phạm. 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: 

* Các chỉ tiêu cơ bản 

a. Chỉ tiêu kinh tế: 03 chỉ tiêu 

- Diện tích gieo trồng cây lâu năm 590 ha. 

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm 1450 ha. 

- Thu ngân sách nhà nước tăng 5%.  

b. Chỉ tiêu về xã hội: 7 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: 95% trở 

lên. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 11.8% trở xuống 

- Tỷ lệ hộ nghèo: dưới 0,5%. 

- Tỷ lệ hộ dân cư ở ấp đạt chuẩn gia đình văn hóa: đạt 80%. 

- Tỉ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa: 4/4 ấp. 

- Tỷ lệ dân cư dùng nước sạch hợp vệ sinh: 90% trở lên.   

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: đạt 90 % trở lên. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về kinh tế: 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, vận động nhân dân xuống 

giống đúng thời vụ và chăm sóc tốt các loại cây trồng, vật nuôi. Chú tr ng công tác 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. 

- Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh ở người, trên cây trồng, vật nuôi. 

- Duy trì và nâng cao các tiêu chí xã văn hóa Nông thôn mới. 

- Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt là công 

tác phòng cháy chữa cháy r ng. 

- Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt tiến độ, tận dụng các nguồn thu nhằm 

đảm bảo cân đối thu, chi, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Chi ngân sách thực 

hiện tiết kiệm 10% ngân sách, kiên quyết chống tiêu cực, lãng phí, đảm bảo cân 

đối ngân sách phục vụ hoạt động công tác Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội.  

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn 

xã, nhất là khu vực vòng cung sân bay Thiện Ngôn và d c theo tuyến đường 783 
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- Phối hợp với cấp trên giải quyết dứt điểm phương án cấp giấy quyền sử 

dụng đất khu sân bay Thiện Ngôn. 

- Thúc đẩy việc cấp đổi giấy CNQSD đất cho nhân dân, kịp thời giải quyết 

các vụ tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Tăng cường 

công tác quản lý đất công, tránh tình trạng lấn đất, móc đất, di dời đất sai quy định 

pháp luật. 

2. Văn hóa xã hội - TDTT:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền,  tiếp tục nâng cao chất lượng và duy trì 

giữ vững danh hiệu 4/4 ấp văn hóa, xã văn hóa Nông thôn mới. Đẩy mạnh phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC và GĐ”, nâng cao chất 

lượng gia đình văn hóa. 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát 

huy bản sắc dân tộc, phát triển phong trào văn hóa cơ sở, củng cố mạng lưới truyền 

thanh, đẩy mạnh h at động TDTT rèn luyện sức kh e trong nhân dân, duy trì 

phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa mới ở khu dân cư ấp văn 

hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập mức độ 3 

- Giữ vững xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Quan tâm đến công tác khám chữa 

bệnh ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt 

xuất huyết trên địa bàn xã, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong tình hình mới. 

- Tích cực thực hiện chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, 

không để xảy ra hộ đói. Tiếp tục vận động quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại 

đoàn kết. 

3. An ninh – Qu c phòng:  

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính 

trị trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân. 

- Tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, truy quét, đảm bảo an 

toàn trong các ngày cao điểm, lễ, tết. 

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại và tổ chức giao ban đối ngoại (nếu được 

cho phép), duy trì quan hệ hữu nghị với chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân 

dân Campuchia giáp ranh, giải quyết, xử lý kịp thời có hiệu quả những vấn đề phát 

sinh trên biên giới, giữ vững biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị. Tập trung lãnh đạo 

các lực lượng trực, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời m i tình huống có thể xảy ra 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phối kết hợp giữa công an, quân sự và các 

ban ngành, đoàn thể về tuyên truyền luật ATGT, phòng chống tội phạm và phòng 

cháy, chữa cháy.  

- Xây dựng BCH Quân sự xã vững mạnh toàn diện, triển khai thực hiện các 

bước  tuyển ch n và g i công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo đúng theo luật định 

và đạt chỉ tiêu trên giao. 

4. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: 

- Tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa điện 

tử và kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn 
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người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Củng cố, tăng 

cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân 

khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã, tránh việc gây phiền hà cho tổ chức và 

công dân đến liên hệ công việc.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp nhận 

xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, công tác 

chứng thực. 

- Niêm yết công khai các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương 

về đối tượng, mức thu các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác đối với nhân 

dân theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015. 

5. Thi đua khen thƣởng : 

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời sơ, 

tổng kết, đánh giá, bình xét, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác đánh giá thi đua khen 

thưởng theo hướng gắn hiệu quả công việc với nhiệm vụ được giao, người trực tiếp tham 

gia sản xuất. 

6. Phòng ch ng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, ch ng lãng phí: 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch thực hiện Luật 

phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện 

nghiêm túc việc công khai, dân chủ về công tác thu chi ngân sách địa phương và 

các khoản thu chi khác.  

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy 

mạnh h c tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

7. Công tác xây dựng nông thôn mới . 

Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao theo t ng giai đoạn và tình hình thực tế của địa phương. Phấn đấu duy trì và 

đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch 2024. 

Trên đây là báo cáo đánh giá, ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 

2023 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã 

Tân Bình./. 

 
Nơi nhận:    
- UBND huyện; 
- TT ĐU, TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 
- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- Các công chức chuyên môn; 

- BQL các ấp; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

                          PHÓ CHỦ TỊCH 
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